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QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH LÝ RỪNG TRỒNG KHÔNG THÀNH RỪNG THUỘC DỰ ÁN 661 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý bảo vệ rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Công văn số 148/LN-LS ngày 14/02/2006 của Cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn trình tự thủ tục thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 15/TTr-SNN ngày 15 tháng 01 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các chủ rừng lập phương án thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sau khi có quyết định phê duyệt phương án thanh lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thực hiện phương án theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc: các Ban quản lý rừng, Vườn quốc gia, Công ty cao su; thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
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QUY ĐỊNH
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH LÝ RỪNG TRỒNG KHÔNG THÀNH RỪNG THUỘC DỰ ÁN 661 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh)

Chương 1. 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với rừng trồng không thành rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Dự án 661 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này áp dụng cho tất cả các đơn vị thực hiện trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc Dự án 661 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng, cho thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, nhận chuyển nhượng rừng từ chủ rừng khác.

2. Nguyên nhân bất khả kháng: Là những yếu tố gây ra mất rừng nằm ngoài khả năng khống chế của con người như thiên tai (bão, lũ, ngập úng, hạn hán), địch họa, sâu bệnh, cháy rừng.

3. Nguyên nhân khác: Là những nguyên nhân gây ra mất rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, hoặc nhận khoán bảo vệ rừng gây ra.

4. Thời gian tính lãi suất: Là khoản thời gian được tính từ lúc chủ rừng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng trồng cho đối tượng nhận khoán, đến lúc có biên bản xác định rừng không đạt chất lượng như quy định. Nếu không có biên bản này thì thời gian này được tính từ lúc hai bên giao nhận rừng trồng để quản lý bảo vệ cho đến lúc có quyết định thanh lý. 

Chương 2. 
TIÊU CHÍ RỪNG TRỒNG ĐƯỢC THANH LÝ, HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THANH LÝ 
Điều 4. Tiêu chí rừng trồng được thanh lý 
Rừng trồng không thành rừng: Là lô rừng sau thời kỳ đầu tư chăm sóc theo quy định là 4 năm, có tỷ lệ cây sống dưới 50% so với quy phạm trồng rừng đã được quy định, hay so với mật độ thiết kế trồng nếu không có quy phạm trồng rừng đối với loài cây đó, chiều cao cây bình quân dưới 02 m, đường kính gốc bình quân dưới 02 cm và không có khả năng khép tán, mật độ cây phân bố không đồng đều trên lô. 

Lô rừng bị thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng.

Lô rừng đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi cây trồng, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục thanh lý rừng trồng.

Điều 5. Hình thức xử lý khi thanh lý 
1. Mất rừng do nguyên nhân bất khả kháng, có biên bản xác minh giữa chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nhận khoán (sau đây gọi là bên nhận khoán), chính quyền địa phương sở tại, Ban phòng chống lụt bão (nếu thiệt hại do bão lụt) hoặc Kiểm lâm địa bàn (nếu thiệt hại do bị cháy được xác nhận là bất khả kháng) lập tại thời điểm xảy ra nguyên nhân mất rừng hoặc có đầy đủ các văn bản chứng cứ liên quan thì cho thanh lý không thu hồi vốn:

a) Trường hợp trên diện tích quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu và rất xung yếu thì Nhà nước cấp vốn để trồng lại rừng, theo thiết kế của chủ rừng. 

b) Trường hợp trên diện tích quy hoạch là rừng sản xuất thì cho phép trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm theo quy hoạch.

2. Mất rừng do nguyên nhân khác

a) Trên diện tích quy hoạch rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

- Trường hợp đang có cây lâu năm là cây phòng hộ chính, có mật độ cây trồng phù hợp với các quy định về trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, chủ rừng sẽ lập hồ sơ giao khoán quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng cho các hộ đang sử dụng đất với hình thức các hộ tự bỏ vốn trồng lại rừng. 

- Trường hợp chưa trồng hoặc trồng chưa đủ mật độ cây phòng hộ chính thì yêu cầu các hộ đang sử dụng đất trong thời hạn một năm phải tự đầu tư trồng cây phòng hộ chính theo quy định, nếu không chấp hành thì chủ rừng thu hồi đất để trồng lại rừng theo quy hoạch. 

b) Trên diện tích quy hoạch rừng sản xuất 

Thanh lý thu hồi vốn trồng rừng nộp ngân sách Nhà nước và chuyển sang giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ, theo hướng các hộ sử dụng đất hiện tại tự bỏ vốn đầu tư trồng chu kỳ hai bằng cây lâm nghiệp hoặc cây lâu năm đa mục đích, phù hợp với quy hoạch. 

c) Trên diện tích quy hoạch giao về địa phương 

Thanh lý thu hồi vốn đầu tư cộng với lãi suất thương mại và cho phép các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất hiện tại chuyển sang hình thức thuê đất hoặc giao đất theo quy định. 

3. Trường hợp rừng đã được các cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển đổi

a) Rừng đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng chưa nộp số tiền đã nhận hỗ trợ trồng rừng thì hộ gia đình sử dụng đất hiện tại nộp lại toàn bộ số tiền trên cho ngân sách Nhà nước.

b) Rừng trồng đã thu hồi đất để giao cho các tổ chức xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, an ninh quốc phòng thì không thu hồi vốn, mà thực hiện ghi giảm vốn cho chủ rừng; nếu giao cho các tổ chức sản xuất kinh doanh thì các tổ chức này phải hoàn trả vốn đầu tư trồng rừng cộng với lãi suất thương mại cho ngân sách Nhà nước. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục thanh lý 
1. Kiểm kê rừng trồng và lập phương án thanh lý rừng trồng 

Chủ rừng kiểm kê thực tế, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, toàn bộ diện tích rừng trồng xin thanh lý, theo các nội dung sau:

a) Lập biểu thống kê chi tiết diện tích rừng trồng xin thanh lý theo đề cương hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với rừng trồng thanh lý do nguyên nhân bất khả kháng phải có biên bản xác nhận thiệt hại tại hiện trường, tại thời điểm xảy ra thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Quy định này. 

b) Xác định giá trị rừng trồng xin thanh lý

Đối với rừng thanh lý do nguyên nhân khác, giá trị rừng trồng thanh lý là suất đầu tư trồng rừng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. 

Đối với rừng thanh lý do nguyên nhân bất khả kháng: nếu rừng chưa có trữ lượng thì giá trị rừng trồng thanh lý là suất đầu tư trồng rừng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. Đối với rừng đã có trữ lượng thì giá trị rừng trồng thanh lý là tổng giá trị khối lượng rừng trước thời điểm bị thiệt hại trừ đi giá trị sản phẩm tận thu. 

Sau khi kiểm kê rừng trồng, chủ rừng lập phương án thanh lý rừng trồng theo đề cương hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Hội đồng thanh lý rừng trồng của tỉnh (thông qua Tổ giúp việc cho Hội đồng) đề nghị thẩm định phương án thanh lý. 

2. Thẩm định phương án thanh lý

Tổ giúp việc tiếp nhận hồ sơ thanh lý sau đó tiến hành xác minh hồ sơ và thẩm định phương án. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, chủ rừng chỉnh sửa hoàn thiện phương án gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt phương án thanh lý rừng trồng. 

3. Thực hiện phương án thanh lý

Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án thanh lý rừng trồng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ rừng thành lập hội đồng thanh lý rừng trồng cơ sở, với thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, kế toán, phụ trách kỹ thuật, mời thêm cán bộ huyện, xã phụ trách lâm nghiệp tham gia, để thực hiện thanh lý toàn bộ diện tích đã cho phép. 

4. Tổng kết đánh giá 

Chủ rừng tổng kết đánh giá kết quả thanh lý rừng trồng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã và các ngành liên quan 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Chương trình 661, nhiệm vụ được quy định cho cá nhân, thủ trưởng tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phòng Nông nghiệp tham gia Hội đồng thanh lý cơ sở, cùng với chủ rừng tham gia xác minh diện tích rừng trồng không thành rừng trên địa bàn huyện; phối hợp Sở Tài chính chỉ đạo Phòng Tài chính các huyện, thị xã lập thủ tục thu hồi vốn thanh lý theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã có rừng trồng tham gia xác minh các hộ đang nhận khoán hoặc đang sử dụng đất có rừng trồng trên địa bàn xã, làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thu hồi vốn đầu tư theo địa bàn xã.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Chương trình 661, nhiệm vụ được quy định cho cá nhân, thủ trưởng tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo diễn biến về nguồn vốn đầu tư trồng rừng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Chương trình 661, nhiệm vụ được quy định cho cá nhân thủ trưởng tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo và hướng dẫn các Phòng Tài chính huyện, thị lập thủ tục thu hồi vốn thanh lý theo đúng quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Chương trình 661, nhiệm vụ được quy định cho cá nhân thủ trưởng tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra xác minh lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các hộ nhận khoán đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên diện tích rừng trồng được thanh lý và được chuyển sang hình thức giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định. 

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Chương trình 661, nhiệm vụ được quy định cho cá nhân, thủ trưởng tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra đối chiếu hồ sơ thanh quyết toán hàng năm xác định diện tích thực trồng và vốn đầu tư của các đơn vị thực hiện Chương trình 661.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn: Hội đồng thanh lý rừng trồng không thành rừng tỉnh đối với các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, (trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ tịch Hội đồng thành viên, gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan); Tổ giúp việc cho Hội đồng. 

- Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thẩm định phương án thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661 của các đơn vị chủ rừng, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện phương án thanh lý rừng trồng không thành rừng; đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661 trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Kinh phí xây dựng và thực hiện phương án thanh lý rừng trồng 

Đối với chủ rừng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã lập dự toán trình Phòng tài chính huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ rừng lập dự toán trình Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Sau khi thực hiện hoàn thành phương án thanh lý, chủ rừng được quyết toán vào nguồn kinh phí thu hồi được, khi thanh lý rừng trồng. 

Chương 3. 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phải kịp thời báo cáo bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và sửa đổi bổ sung Quy định này./.

